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31 01204009 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tất cả chi nhánh (All branches)
574 01204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hội sở chính
575 01204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) So giao dich
576 01204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Ha Noi
577 01204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thanh Tri Ha Noi
578 01204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tu liem Hà Nội
579 01204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Bac Ha Noi
580 01204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tay Ha Noi
581 01204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Dong Ha Noi
582 01204009 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) TT Thanh Toan
583 01204010 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Lang Ha Ha Noi
584 01204011 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thang Long
585 01204012 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Soc Son Ha Noi
586 01204014 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Gia Lam Ha Noi
587 01204015 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Dong Anh Hà Nội
588 01204016 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Cau Giay Ha Noi
589 01204017 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Nam Hà nội
590 01204018 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hong Ha
591 01204019 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Long bien
592 01204020 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hoang Mai
593 01204021 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Phúc Thọ, HàTây I
594 01204022 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hoan Kiem
595 01204023 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hoàng Quốc Việt
596 01204024 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Mỹ Đình
597 01204025 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tây Hồ
598 01204026 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hà Nội I
599 01204027 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Trung Yen
600 01204028 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hùng Vương
601 01204029 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tràng An
602 01204030 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thủ Đô
603 01204031 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tây Đô
604 01204032 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hà Thành
605 01204033 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tam trinh
606 01204034 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Đống Đa
607 01204035 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hà Nội II
608 01204036 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Ha Tay
609 01204037 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Hoài Đức, Hà Nội
610 01204038 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hòa Lạc,Hà Nội I
611 01204039 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Thanh Oai Hà Nội II
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612 01204040 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Mỹ Đức Ha Noi
613 01204041 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Ứng Hòa Ha Noi
614 01204042 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Thường Tín, Hà Nội II
615 01204043 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Quốc Oai Ha Noi
616 01204044 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Ba Vì, Hà Tây I
617 01204045 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Đan Phượng,Tây Đô
618 01204046 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Phú Xuyên, Hà Nội II
619 01204047 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Thạch Thất Hà Nội I
620 01204048 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Xuân Mai, Hà Nội I
621 01204049 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hà Tây I
622 01204050 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Chương Mỹ, Hà Nội I
623 01204051 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Mê Linh
624 02204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Hà Giang
625 02204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Đồng Văn, Hà Giang
626 02204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Mèo Vạc, Hà Giang
627 02204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Yên Minh, Hà Giang
628 02204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Quản Bạ, Hà Giang
629 02204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Bắc Mê, Hà Giang
630 02204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Hoàng Su Phì, Hà Giang
631 02204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Bắc Quang, Hà Giang
632 02204009 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thanh Thuỷ, Hà Giang
633 02204010 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Xín Mần, Hà Giang
634 02204011 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Quang Bình, Hà Giang
635 02204012 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Vị Xuyên, Hà Giang
636 04204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Cao bằng
637 04204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Hạ Lang, Cao Bằng
638 04204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng
639 04204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Hoà An, Cao Bằng
640 04204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
641 04204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
642 04204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Thông Nông, Cao Bằng
643 04204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Thạch An, Cao Bằng
644 04204009 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
645 04204010 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng
646 04204011 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Phục Hoà, Cao Bằng
647 04204012 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng
648 04204013 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh TP Cao Bằng
649 04204014 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng
650 06204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Bắc cạn
651 06204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Bạch Thông, Bắc Kạn
652 06204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Ba Bể, Bắc Kạn
653 06204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Ngân Sơn, Bắc Kạn
654 06204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Pắc Nặm, Bắc Kạn
655 06204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Na Rì, Bắc Kạn
656 06204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chợ Mới, Bắc Kạn
657 06204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chợ Đồn, Bắc Kạn
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658 08204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Tuyên Quang
659 08204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

660 08204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

661 08204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

662 08204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Huyện Chiêm Hoá, Tuyên 
Quang

663 08204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) TP Tuyên Quang
664 08204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Na Hang, Tuyên Quang
665 08204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
666 10204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Lào Cai
667 10204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Bắc Hà
668 10204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Kim Tân Lào Cai II

669 10204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Huyện Mường Khương Lào Cai 
II

670 10204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Cam Đường
671 10204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Văn Bàn, Lào Cai
672 10204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Bảo Yên, Lào Cai
673 10204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Bảo Thắng, Lào Cai
674 10204009 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Lào Cai II
675 10204010 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Bát Xát, Lào Cai II
676 10204011 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Sa Pa, Lào Cai II
677 10204012 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Cốc Lếu, Lào Cai
678 10204013 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Kim Thành, Lào Cai II
679 11204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Điện Biên

680 11204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Huyện Điện Biên Tỉnh Điện 
Biên

681 11204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Tủa Chùa Điện Biên
682 11204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) TP Điên Biên Phủ
683 11204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Tuần Giáo, Điên Biên
684 11204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Mường Chả, Điên Biên

685 11204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Huyện Điện Biên Đông, Điên 
Biên

686 11204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Mường Ẳng, Điện Biên
687 11204009 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thị Xã Mường Lay, Điện Biên
688 11204010 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Mường Nhé, Điện Biên
689 12204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Lai Châu
690 12204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) TP Lai Châu, Lai Châu
691 12204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tam Đường, Lai Châu
692 12204004 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Phong Thổ, Lai Châu
693 12204005 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Sìn Hồ, Lai Châu
694 12204006 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Mường Tè, Lai Châu
695 12204007 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Than Uyên, Lai Châu
696 12204008 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Tân Uyên, Lai Châu
697 14204001 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tỉnh Sơn La
698 14204002 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyen Mường La, Sơn La
699 14204003 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Huyện Thuận Châu, Sơn La
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